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DANH SÁCH ĐỀ XUẤT CÁC SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG DELOITTE NĂM HỌC 2023-2024 

(Kèm theo Công văn số:   1046  /ĐHCN-CTSV, ngày   03  tháng  6  năm 2024 của Trường Đại học Công nghệ) 

 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Chuyên ngành 

Ghi chú (Hoàn cảnh 

GĐ) 

Điện thoại 

(Bắt buộc) 

Thông tin TK 

ngân hàng 

BIDV, chi nhánh 

Cầu Giấy 

1.  22022552 Trần Đức Đăng Khôi 19/05/2004 Nam Kinh Trí tuệ nhân tạo 
Bố bị tai nạn nghề 

nghiệp 
0378994318 2154781214 

2.  22022609 Nguyễn Minh Hiếu 05/12/2004 Nam Kinh Trí tuệ nhân tạo 
Gia đình hộ cận 

nghèo 
0388195059 2154782527 

3.  22024572 Phạm Hương Giang 13/10/2004 Nữ Kinh Hệ thống thông tin  
Hoàn cảnh gia đình 

khó khăn 
0344373962 2154766008 

4.  22026114 Hoàng Tùng Dương 11/09/2004 Nam Kinh 
Công nghệ kỹ thuật 

Cơ điện tử 

Sinh viên thuộc diện 

khuyết tật 
0397655943 1182681851 

5.  23020029 Phạm Hùng Dũng 09/02/2005 Nam Kinh Công nghệ thông tin 
Thuộc diện hộ cận 

nghèo 
0948354337 0948354337 

6.  23020246 Nguyễn Thế Bằng  12/06/2005 Nam Kinh 
Kỹ thuật điều khiển 

và tự động hóa  

Thuộc diện hộ nghèo 

và mồ côi cha 
0792861226 8830379175 

7.  23020690 Lê Thị Thế Ngọc 26/02/2005 Nữ Kinh 

Công nghệ thông tin 

định hướng thị 

trường Nhật Bản 

Hoàn cảnh gia đình 

khó khăn 
0338067426 8800380094 

8.  23021325 Võ Đỗ Khánh Phú 10/07/2005 Nam Kinh Cơ điện tử 
Gia đình thuộc hộ 

cận nghèo 
0356408130 5401152025 

9.  23021484 Đỗ Quang Cường 07/11/2005 Nam Mường Khoa học Máy tính 
Dân tộc thiểu số, hộ 

cận nghèo 
0357989017 8880379371 

10.  23021746 Mai Đức Văn 26/06/2005 Nam kinh Khoa Học Máy Tính  
Hoàn cảnh gia đình 

khó khăn 
0586321551 8820379534 

11.  22028263 Nguyễn Hồng Quang 10/05/2004 Nam Kinh Khoa học máy tính 
Hoàn cảnh gia đình 

khó khăn 
0396285702 2154846900 



 

 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Chuyên ngành 

Ghi chú (Hoàn cảnh 

GĐ) 

Điện thoại 

(Bắt buộc) 

Thông tin TK 

ngân hàng 

BIDV, chi nhánh 

Cầu Giấy 

12.  22021175 
Nguyễn Đức Bảo 

Thắng 
10/04/2004 Nam Kinh Công nghệ thông tin 

Hoàn cảnh gia đình 

khó khăn 
0947542208 5200980944 

13.  23021413 Đào Việt Khánh 05/09/2005 Nam Kinh 
Công Nghệ Hàng 

Không Vũ Trụ 

Hoàn cảnh gia đình 

khó khăn 
0936203168 8800569119 

14.  21021472 Nguyễn Văn Dương 30/10/2003 Nam Kinh 
Mạng máy tính và 

truyền thông dữ liệu 

Hoàn cảnh gia đình 

khó khăn 
0866226928 2153900548 

15.  22025173 Hoàng Văn Đạt 26/09/2003 Nam Kinh 
Công nghệ kỹ thuật 

xây dựng 

Hoàn cảnh gia đình 

khó khăn 
0866606146 2154756841 

16.  22028063 Phùng Đức Anh 25/11/2004 Nam Kinh  Khoa học máy tính 
Hoàn cảnh gia đình 

khó khăn 
0334014436 2154779079 

17.  22028079 Vũ Nguyệt Hằng 26/02/2004 Nữ Kinh Khoa học máy tính 
Hoàn cảnh gia đình 

khó khăn 
0812968117 2154844913 

18.  22028297 Trần Thu Thủy 12/01/2004 Nữ Kinh Khoa học máy tính 
Hoàn cảnh gia đình 

khó khăn 

0383161142 

0352777138 
2154845730 

19.  23020168 Trần Thị Thanh Vân 23/05/2005 Nữ Kinh Công nghệ thông tin 
Hoàn cảnh gia đình 

khó khăn 
0399124013 8860379685 

20.  23021678 Phạm Văn Quyền 25/02/2005 Nam Kinh Khoa Học Máy Tính  
Hoàn cảnh gia đình 

khó khăn 
0357236447 8870379511 

 

Danh sách có 20 sinh viên./. 


